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c  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 01 THÁNG 1 NĂM 2023 

   VN Index 1,043.90    3.66% HNX Index 212.56 3.53%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 518,145,310 -25.3% 8,364 -63.0% 64,775,326 -34.6% 473 -83.0%

Thỏa thuận 33,180,251 -9.3% 886 -8.9% 4,753,318 104.3% 407 402.5%

Tổng cộng 551,325,561 -24.5% 9,250 -60.8% 69,528,644 -31.4% 880 -69.3%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,034.0

Giá trị bán (tỷ đồng) 794.0

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 240.0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 8.6  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 19,250 1,250 6.9

VNM 78,500 2,400 3.2

MSN 96,000 3,000 3.2

VIC 56,800 3,000 5.6

VHM 49,400 1,400 2.9  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DPM 43,550 600 1.4

VHC 72,000 2,200 3.2

STB 23,500 1,000 4.4

DGC 59,700 800 1.4

PTB 41,750 -150 -0.4  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 19,250 6.9 532

STB 23,500 4.4 377

VPB 18,500 3.4 368

SSI 18,900 6.8 336

VND 14,400 7 293  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

HCM 21,400 1,400 7.0

LDG 4,280 280 7.0

PDR 14,550 950 7.0

DIG 15,300 1,000 7.0

CTD 35,200 2,300 7.0

Thay đổi

 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Sáu (30/12) để khép lại một năm 2022 
khó khăn với sắc đỏ, khi Phố Wall kết thúc năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008 bằng 
một phiên ảm đạm. Chỉ số Dow Jones lùi 73.55 điểm (-0.22%) xuống 33,147.25 
điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0.25% còn 3,839.50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 
0.11% xuống 10,466.88 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á phiên đầu năm tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
nghỉ giao dịch. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai tăng 27.25 điểm (+0.88%) lên 
3,116.51 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 101.14 điểm (+0.92%) lên 11,117.13 
điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 6.99 điểm (-0.31%) xuống 2,218.68 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên đầu năm tăng mạnh bất ngờ mang lại niềm vui cho nhà đầu tư.  
Hôm nay mức tăng của VN-Index đứng trên đỉnh của các thị trường trọng điểm 
trên phạm vi toàn cầu. Thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên sáng, chứng khoán 
và thép tăng mạnh nhất thị trường. Vào phiên chiều chỉ số bất ngờ bật tăng mạnh 
mẽ. Chứng khoán và vật liệu xây dựng là hai nhóm ngành tăng mạnh nhất thị 
trường với mức tăng 6.4% và 5.93%. Ngân hàng và bất động sản chỉ tăng nhẹ 
1.67% và 1.2% là đà cản của thị trường. Chốt phiên VN-Index tăng 36.81 điểm 
(+3.66%) lên 1,043.9 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch 
(KLKL) 518 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 8.3 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 42.06 điểm (+4.18%) lên 1,047.25 điểm. 
KLKL đạt 159.6 đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 30 mã đều tăng điểm. HPG, TCB, VIC là 
những mã cổ phiếu  đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 11.3 điểm.  

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 340.5 triệu cổ phiếu. Trong 
nhóm 10 cổ phiếu có GTGD lớn nhất đều tăng điểm trong đó nhiều mã tăng trần 
như VND, GEX, VCG, DXG, VCI... 

• HNX-Index tăng 7.25 điểm (+3.53%) lên 212.56 điểm. IDC, THD, SHS là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 2 điểm; trong khi KSF, CDN, PVI là 
những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.4 điểm. UPCOM-Index 
tăng 0.75 điểm (+1.05%) lên 72.4 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 660.9 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 10.6 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

PMI tháng 12 đạt 46.4 điểm, mức 
độ suy thoái ngành sản xuất tăng 
lên vào cuối năm 2022 
 
 

 
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index ngành sản xuất Việt Nam 
của S&P Global đã giảm xuống mức 46.4 điểm trong tháng 12 so với 47.4 của tháng 11, 
cho thấy chỉ số này lần thứ hai liên tiếp nằm dưới ngưỡng trung tính 50 điểm, phản ánh 
các điều kiện kinh doanh ngành sản xuất tiếp tục suy giảm. Mức giảm kỳ này là đáng kể 
nhất kể từ đợt suy thoái liên quan đến đại dịch được ghi nhận trong quý 3 năm 2021. 
Trong tháng cuối của năm 2022, ngành sản xuất Việt Nam suy giảm mạnh hơn khi nhu 
cầu cả ở trong nước và nước ngoài đều giảm. Trước tình hình đó, các công ty đã giảm 
việc làm và hoạt động mua hàng, trong khi niềm tin kinh doanh vẫn ở mức thấp. Số 
lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh trong tháng 12 và đây là lần giảm thứ hai theo 
tháng và mức giảm là lớn hơn tháng 11. Nguyên nhân được nhắc đến là do tình hình 
nhu cầu nói chung là yếu, và tình trạng yếu kém được nhắc đến ở một số thị trường 
xuất khẩu chủ chốt. Những thị trường này bao gồm Trung Quốc Đại lục, Liên minh Châu 
Âu và Mỹ, và tình trạng cầu yếu kém đã khiến số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới 
giảm tháng thứ hai liên tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Ngân hàng UOB: Tăng trưởng GDP 
năm 2023 ở mức 6.6% 
 
 

 
Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 4/ 2022 và triển vọng năm 2023, bộ phận 
Global Economics & Markets Research của Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng có thể 
suy giảm vào năm 2023, do việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung 
ương ảnh hưởng đến tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam. Tăng trưởng mạnh mẽ trong 
năm 2022 cho thấy sự bền bỉ cùng khả năng phục hồi của Việt Nam sau những thiệt hại 
do đại dịch COVID-19 gây ra, đặc biệt vào cuối năm 2021, phần lớn nhờ các lĩnh vực 
kinh tế đa dạng trong ngành sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh mẽ khó 
bền vững và động lực tăng trưởng về tổng thể có thể suy giảm hơn nữa vào năm 2023, 
do việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn ảnh hưởng đến 
nhu cầu bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và châu Âu, chiếm 41% tỷ trọng xuất khẩu của Việt 
Nam. Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã thắt chặt chính 
sách trước áp lực lạm phát và VNĐ suy yếu, mặc dù nhu cầu trong nước có thể dẫn dắt 
tăng trưởng vào năm 2023 với thu nhập gia tăng và triển vọng kinh doanh được cải 
thiện. Do đó, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 6.6%, phù 
hợp với dự báo chính thức là 6.5%. 

 
 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

 
 

Chuỗi cung ứng lại nguy ngập vì 
công nhân nhiễm Covid-19 hàng 
loạt ở Trung Quốc 
 

 
Quyết định đảo ngược đột ngột chính sách zero Covid khiến số ca nhiễm ở các nhóm 
công nhân ở Trung Quốc tăng vọt, với một số nhà máy ghi nhận có đến 90% công nhân 
nhiễm bệnh. Tình trạng công nhân nghỉ ốm hàng loạt do Covid-19 đã đặt các chủ nhà 
máy ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào thách thức mới trước thềm Tết Nguyên đán: 
thiếu số lao động cần thiết để sản xuất và giao các đơn hàng đúng hạn. Sau ba năm 
gián đoạn kinh tế do chính sách zero Covid nghiêm ngặt, nhiều doanh nghiệp Trung 
Quốc đã đón nhận một thực tế mới đáng mừng trong tháng 12: hầu như tất cả các hạn 
chế liên quan đến đại dịch đều được dỡ bỏ. Nhưng trước khi có thể tận dụng lợi thế 
nhờ sự xoay trục chính sách này, các chủ doanh nghiệp ở Trung Quốc cho biết họ cần 
phải ổn định lại chuỗi cung ứng sau một thời gian dài hoạt động bị đảo lộn. Đồng thời, 
họ phải chống chọi để vượt qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 đang tấn công qua lực 
lượng lao động của họ. 

 Thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp 
tục bị bán tháo 
 
 

 
Làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp diễn trong phiên 28/12, một 
diễn biến có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng cường mua trái 
phiếu trong những ngày cuối cùng của năm 2022. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Vương 
quốc Anh kỳ hạn 10 năm tăng 0.05% lên 3.69% sau hai ngày nghỉ lễ. Lợi suất trái phiếu 
Chính phủ Australia kỳ hạn 10 năm tăng 0.21% lên 4.04% trong phiên 28/12, với khối 
lượng giao dịch ít ỏi vì thị trường lo ngại việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ khiến lạm 
phát giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ 
hạn 10 năm và 30 năm đồng loạt tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, vượt qua 
mức trung bình 50 ngày gần nhất. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 0.045% lên 
3.89%, cao nhất kể từ ngày 10/11. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊs 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

VEA 25/09/2022 3-6 tháng 41,500          49,600       52,500       43,300        39,300       -2.7% Nắm giữ

CTI 4/12/2022 3-6 tháng 12,000          13,800       15,400       11,000        12,350       2.90% Hoàn thành vị thế

IDC 11/12/2022 3-6 tháng 35,700          39,700       42,700       33,200        37,500       5.04% Nắm giữ

HSG 18/12/2022 3-6 tháng 12,500          14,000       16,000       11,600        11,800       N/A Bán

OCB 25/12/2022 3-6 tháng 16,200          18,000       20,000       15,000        16,200       N/A Thăm dò  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 519.17 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 497.2 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 23.37 tỷ đồng 
trên sàn HNX, bán ròng -1.4 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là STB 
(+104 tỷ), BCM (+73.9 tỷ), HPG (-70.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là BID (-43.6 tỷ), PDR (-36.8 tỷ), 
VIC (-23.4 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 9.6 tỷ đồng, VCS là mã bị bán ròng mạnh nhất 
với giá trị -396 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (3/1/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 257 tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được mua ròng 
nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 3/1/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 15,852,315 257,424 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 3,500,000 66,180 DPM (939,800) (40,710) 

VNM 581,000 45,092 VHC (442,500) (31,788) 

MSN 384,900 36,490 STB (1,251,600) (29,112) 

VIC 501,200 27,773 DGC (451,300) (26,744) 

VHM 506,500 24,704 PTB (480,500) (19,555) 

VRE 792,400 22,125 FRT (255,600) (17,749) 

VND 1,235,500 17,650 VGC (466,700) (16,750) 

BID 423,600 17,181 CTG (386,500) (10,480) 

VJC 123,200 13,742 GMD (137,800) (6,275) 

GAS 124,500 12,915 KDH (221,700) (6,271) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -51.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm HPG (+12 tỷ), GEX (+12 tỷ), STB (+7.3 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm EIB (-37.4 tỷ), 
FUEVFVND (-34 tỷ), E1VFVN30 (-22.5 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 26/12/2022 – 30/12/2022: 

• Trong tuần từ 26/12-30/12 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -1.4 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã 
được mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm MSN (+128.4 tỷ), GEX (+144.3 tỷ), FUEKIV30 (+6.6 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm VPB (-396.8 tỷ), FUEVFVND (-165 tỷ), HPG (-146 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 2.35 nghìn tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 26/12/2022 – 30/12/2022   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 85,007,956 2,350,630 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) 
Giá trị (triệu 
đồng) 

HPG 19,900,300 364,037 PDR (8,244,300) (111,542) 

STB 11,046,400 250,264 VPB (5,000,000) (89,999) 

DGC 2,586,000 150,144 NVL (4,933,600) (86,468) 

PVD 7,140,100 128,142 BCM (1,215,400) (85,741) 

VND 9,081,600 127,305 VGC (1,066,900) (35,879) 

MSN 1,321,700 125,063 DBC (1,771,600) (26,101) 

VCB 1,422,800 116,734 BID (495,500) (19,606) 

VNM 1,434,300 111,630 VTP (514,329) (13,393) 

VRE 3,426,900 90,119 TVS (499,700) (10,993) 

KBC 3,504,100 77,280 MSH (189,500) (6,282) 

Nguồn:  Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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